
Công nghệ sản xuất tự động hóa, sản phẩm được 
kiểm tra kỹ trước khi ra thị trường
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Giải pháp cho: Gia đình, Tòa nhà, Chuỗi bán lẻ, Khách 
sạn, Giáo dục, Ngân hàng,  Giám sát thành phố ... 

Doanh số toàn cầu 4.67 tỷ USD (năm 2016)

Số 1 thế giới về camera quan sát

> 20.000 nhân viên 
> 9.000 kỹ sư Nghiên cứu & Phát triển (R&D)



V1 - 2018

Theo số liệu của Tạp chí A&S (asmag.com - Tạp chí uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết bị an ninh)

Product Catalog 



RESET TÀI KHOẢN CLOUD 

Áp dụng trong trường hợp quên tài khoản Hik-connect 
hoặc thiết bị đã được gán vào tài khoản khác 

Trên thân camera hoặc dưới đáy / bên cạnh đầu ghi hình

Miền Bắc: trungnhaantoan@gmail.com
Miền Nam: nmcuongnhaantoan@gmail.com

Bước 1: Chụp nhãn dán trên camera IP/ đầu ghi

Bước 2: Gửi ảnh tới địa chỉ email: 

Bước 1: 
Rút nguồn, 
bấm và giữ 
nút RESET

Bước 2: 
Cắm điện vào và 

vẫn giữ nút RESET 
trong 30 giây

 Sau đó 
camera sẽ trở 
về trong thái 

mặc định

QUY TRÌNH RESET CỨNG 
CAMERA IP HIKVISION

 Nút reset của 1 số 
sản phẩm khác: 

TỰ RESET MẬT KHẨU ÐẦU GHI & CAMERA 

Hướng dẫn chi tiết: goo.gl/EF3ETv
Video hướng dẫn: goo.gl/GN4GbX

* Mỗi file chỉ có tác dụng 1 lần, sau khi Reset xong 
lại tạo file mới để sử dụng cho lần sau

* Lưu lại file này trong máy tính hoặc USB, ...

* Lưu ý: Thực hiện ngay khi kích hoạt đầu ghi hình / camera IP

Bước 3: Khi quên mật khẩu thì sử dụng file đã 
tạo để tự reset mật khẩu 

Bước 1: Kích hoạt thiết bị

Bước 2: Tạo file Reset (tên file là GUID) 

nút Reset
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UPGRADE FIRMWARE CHO ÐẦU 
GHI & CAMERA IP TÊN MIỀN DÀNH RIÊNG CHO ÐẦU 

GHI VÀ CAMERA HIKVISION
Có 2 cách đơn giản nhất đó là sử dụng phần mềm hoặc USB 

Ðăng ký tài khoản tại:   www.cameraddns.net

Video hướng dẫn đăng ký : goo.gl/PLZJm1    

1. Sử dụng phần mềm:

Trình duyệtBatch Configuration 
Tool

iVMS4200

Tải bản Firmware phù hợp và Upgrade về máy tính

Download tại:  http://hikvision.vn/download/firmware.html

2. Sử dụng USB: chỉ áp dụng cho đầu ghi 

Tải bản Firmware phù hợp rồi copy vào USB. Cắm USB vào 
đầu ghi và upgrade firmware



CAMERA HD-TVI
CAMERA HD-TVI 1MP

DS-2CE56C0T-IRP: 470.000 đ
DS-2CE56C0T-IR  : 540.000 đ

Camera TVI bán cầu 1MP  

• Cảm biến CMOS 1MP; 1296(H)x732(V)
• Ống kính: 3.6 mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại thông minh 20m
• Chống nhiễu 3D DNR; 
• Nguồn cấp: 12 VDC±15%
• Kích thước: Φ89.5 × 69.8 mm

DS-2CE16C0T-IRP: 540.000 đ
DS-2CE16C0T-IR  : 610.000 đ

Camera TVI thân trụ 1MP  

• Cảm biến CMOS 1MP;1296(H)x732(V)
• Ống kính: 3.6 mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại thông minh 20m
• Chống nhiễu 3D DNR; 
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP66
• Nguồn cấp: 12 VDC±15%
• Kích thước: Φ70x149.5mm 

DS-2CE56C0T-IT3: 930.000 đ
Camera TVI bán cầu 1MP  

• Cảm biến CMOS 1MP; 1296(H)x732(V)
• Ống kính: 3.6 mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại EXIR 40m
• Chống nhiễu 3D DNR; 
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP66
• Nguồn cấp: 12 VDC±15%
• Kích thước: Φ114.6 × 89.1mm

DS-2CE16C0T-IT3:   930.000 đ

Camera TVI thân trụ 1MP  

DS-2CE16C0T-IT5: 1.070.000 đ

• Cảm biến CMOS 1MP; 1296(H)x732(V)
• Ống kính: 3.6 mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại EXIR 40m/80m
• Chống nhiễu 3D DNR; 
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP66
• Nguồn cấp: 12 VDC±15%
• Kích thước: 86.22x82.05x220.13mm

DS-2CE56D0T-IRP: 680.000 đ
DS-2CE56D0T-IR  : 750.000 đ

DS-2CE16D0T-IRP:  750.000 đ
DS-2CE16D0T-IR  :  820.000 đ
DS-2CE16D0T-IRE : 1.360.000 đ

Camera TVI bán cầu 2MP  

DS-2CE56D0T-IT3:  1.290.000 đ
DS-2CE56D0T-IT3E: 1.500.000 đ

Camera TVI bán cầu 2MP  

DS-2CE16D0T-IT3: 1.360.000 đ

Camera TVI thân trụ 2MP  
DS-2CE16D0T-IT5: 1.580.000 đ

DS-2CE16D0T-VFIR3E:  2.430.000 đ DS-2CE56D0T-VFIR3E: 2.360.000  đ

Camera TVI thân trụ 2MP  

• Cảm biến CMOS 2MP; 1920(H)x1080(V)
• Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại 20m
• Giảm nhiễu KTS;  
• (-IR): Tiêu chuẩn IP66; (-IRP): vỏ nhựa 
• Nguồn cấp: 12 VDC±15%
• Kích thước: Φ89.5 × 69.8 mm

• Cảm biến CMOS 2MP; 1920(H)x1080(V)
• Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại 20m
• Giảm nhiễu KTS; 
• (-IR/IRE): Tiêu chuẩn IP66; (-IRP): vỏ nhựa  
• Nguồn cấp: 12 VDC±15%
• Kích thước: Φ70x149.5mm
Series ”E” - Cấp nguồn qua cáp đồng trục (PoC)

• Cảm biến CMOS 2MP; 1920(H)x1080(V)
• Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại 40m
• Giảm nhiễu KTS; 
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP66
• Nguồn cấp: 12 VDC±15%
• Kích thước: Φ110 × 93.2 mm
Series ”E” - Cấp nguồn qua cáp đồng trục (PoC)    

• Cảm biến CMOS 2MP;  1920(H)x1080(V)
• Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại 40m/80m
• Giảm nhiễu KTS; 
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP66
• Nguồn cấp: 12 VDC±15%
• Kích thước: 86.22×82.05×220.13mm  

DS-2CE56D0T-IRM: 1.070.000 đ

Camera TVI bán cầu 2MP  

• Cảm biến CMOS 2MP; 1920(H)x1080(V)
• Ống kính: 2.8mm (đặt hàng 3.6/6 mm)
• Hồng ngoại 20m
• Giảm nhiễu KTS; 
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP66; (-IRM): vỏ kim loại
• Nguồn cấp: 12 VDC±15%
• Kích thước: Φ89.6 × 59.1 mm  

• Cảm biến CMOS 2MP; 1920(H)x1080(V)
• Ống kính:  3.6mm / 6 mm
• 1/2 đèn bổ sung ánh sáng trắng, tầm xa 
hồng ngoại 30/50m
• Độ nhạy sáng 0,01Lux/F1.2
• Có màu cả ngày - đêm
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP66;  3D DNR
• Nguồn cấp: 12 V DC±10%
• Kích thước: 194.07× 93.52 × 93.87 mm  
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CAMERA HD-TVI 2MP

DS-2CE16D0T-WL3:  1.790.000 đ
DS-2CE16D0T-WL5:  1.930.000 đ

• Cảm biến CMOS 2MP; 1920(H)x1080(V)
• Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8~12mm
• Hồng ngoại thông minh 40m
• Độ nhạy sáng 0,01Lux/F1.2
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP66;  3D DNR
• Nguồn cấp: 12 V DC±10%
• Kích thước: 194.07× 93.52 × 93.87 mm
Series ”E” - Cấp nguồn qua cáp đồng trục (PoC)    

• Cảm biến CMOS 2MP; 1920(H)x1080(V)
• Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8~12mm
• Hồng ngoại thông minh 40m
• Độ nhạy sáng 0,01Lux/F1.2
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP66;  3D DNR
• Nguồn cấp: 12 V DC±10%
• Kích thước: Φ130.54 × 102.4mm
Series ”E” - Cấp nguồn qua cáp đồng trục (PoC)    

Camera TVI thân trụ 2MP  
Camera TVI thân trụ 2MP  Camera TVI bán cầu 2MP  



CAMERA HD-TVI

DS-2CE56D8T-IT3   : 1.930.000 đ
DS-2CE56D8T-IT3E : 2.080.000 đ

• Cảm biến CMOS;  1920(H)x1080(V)
• Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2
• Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu
• Ống kính 2.8/3.6/6/8/12/16mm
• Hồng ngoại EXIR 40m ngoài trời
• Tự động cân bằng trắng AWB; bù sáng AGC
• Chống ngược sáng thực WDR 120dB
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP67;  • 12VDC
Series ”E” - Cấp nguồn qua cáp đồng trục PoC  

Camera TVI bán cầu 2MP

DS-2CE16D8T-IT     : 1.650.000 đ
DS-2CE16D8T-ITE   : 1.790.000 đ

Camera TVI thân trụ 2MP

• Cảm biến CMOS; 1920(H)x1080(V)
• Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F2.0
• Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu
• Ống kính 2.8/3.6/6mm
• Hồng ngoại EXIR 20m
• Tự động cân bằng trắng AWB; bù sáng AGC
• Chống ngược sáng thực WDR 120dB
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP67; • 12VDC
Series ”E” - Cấp nguồn qua cáp đồng trục PoC 

DS-2CE56D8T-ITM    : 1.650.000 đ
DS-2CE56D8T-ITME  : 1.860.000 đ

Camera TVI bán cầu 2MP

• Cảm biến CMOS; 1920(H)x1080(V)
• Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F2.0
• Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu
• Ống kính 2.8/3.6/6mm
• Hồng ngoại EXIR 20m
• Tự động cân bằng trắng AWB; bù sáng AGC
• Chống ngược sáng thực WDR 120dB
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP67; • 12VDC
Series ”E” - Cấp nguồn qua cáp đồng trục PoC 

DS-2CE16D8T-IT3   : 2.000.000 đ
DS-2CE16D8T-IT3E : 2.150.000 đ

Camera TVI thân trụ 2MP

• Cảm biến CMOS;  1920(H)x1080(V)
• Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F2.0
• Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu
• Ống kính 2.8/3.6/6/8/12/16mm
• Hồng ngoại EXIR 40m ngoài trời
• Tự động cân bằng trắng AWB; bù sáng AGC
• Chống ngược sáng thực WDR 120dB
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP67;  12VDC
Series ”E” - Cấp nguồn qua cáp đồng trục PoC  

• Cảm biến CMOS;  1920(H)x1080(V)
• Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F2.0
• Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu
• Ống kính 2.8/3.6/6/8/12/16mm
• Hồng ngoại EXIR 40/80m ngoài trời
• Tự động cân bằng trắng AWB; bù sáng AGC
• Chống ngược sáng thực WDR 120dB
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP67;  12VDC

DS-2CE16D8T-IT5  :  2.290.000 đ
Camera TVI thân trụ 2MP

• Cảm biến CMOS;  1920(H)x1080(V)
• Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.8
• Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu
• Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8~12mm
• Hồng ngoại EXIR 40m ngoài trời
• Tự động cân bằng trắng AWB; bù sáng AGC
• Chống ngược sáng thực WDR 120dB
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP67;  12VDC 

DS-2CE56D8T-IT3Z : 3.290.000 đ
Camera TVI bán cầu 2MP

CAMERA HD-TVI 4.0 - Siêu nhạy sáng, Cấp nguồn qua cáp đồng trục PoC (Series “E”)

Có màu ở  
ánh sáng yếu

Có màu ở 
ánh sáng yếu Có màu ở 

ánh sáng yếu

Có màu ở 
ánh sáng yếuCó màu ở 

ánh sáng yếu
Có màu ở 

ánh sáng yếu

DS-2CC12D9T-IT3E : 4.300.000 đ DS-2CC52D9T-IT3E : 4.300.000 đ
Camera TVI thân trụ 2MP Camera TVI bán cầu 2MP

• Cảm biến CMOS;  1920(H)x1080(V)
• Độ nhạy sáng 0.003 Lux/F1.2
• Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu
• Ống kính 3.6 mm(2.8/ 6mm)
• Hồng ngoại EXIR 40m ngoài trời
• Chống ngược sáng thực WDR 120dB
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP67 
• 12VDC & PoC 

• Cảm biến CMOS;  1920(H)x1080(V)
• Độ nhạy sáng 0.003 Lux/F1.2
• Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu
• Ống kính 3.6 mm(2.8/ 6mm)
• Hồng ngoại EXIR 40m ngoài trời
• Chống ngược sáng thực WDR 120dB
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP67 
• 12VDC & PoC 

DS-2CC12D9T-AIT3ZE : 5.940.000 đ
Camera TVI thân trụ 2MP

• Cảm biến CMOS;  1920(H)x1080(V)
• Độ nhạy sáng 0.003 Lux/F1.2
• Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu
• Ống kính thay đổi tiêu cự điều khiển qua 
phần mềm: 2.8~12mm
• Hồng ngoại EXIR 40m ngoài trời
• Chống ngược sáng thực WDR 120dB
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP67; • 12VDC & PoC 

DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE: 6.370.000 đ
Camera TVI bán cầu 2MP

• Cảm biến CMOS;  1920(H)x1080(V)
• Độ nhạy sáng 0.003 Lux/F1.2
• Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu
• Ống kính thay đổi tiêu cự điều khiển qua 
phần mềm: 2.8~12mm
• Hồng ngoại EXIR 40m ngoài trời
• Chống ngược sáng thực WDR 120dB
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP67 
• 12VDC & PoC 

DS-2CE16D8T-IT3Z  : 3.290.000 đ
Camera TVI thân trụ 2MP

• Cảm biến CMOS;  1920(H)x1080(V)
• Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.8
• Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu
• Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8~12mm
• Hồng ngoại EXIR 40m ngoài trời
• Tự động cân bằng trắng AWB; bù sáng AGC
• Chống ngược sáng thực WDR 120dB
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP67;  12VDC 

Có màu ở 
ánh sáng yếu

Có màu ở 
ánh sáng yếu

Có màu ở 
ánh sáng yếu

DS-2CE16D9T-AIRAZH: 6.300.000đ
Camera thân trụ thay đổi tiêu cự 2MP

• Cảm biến CMOS 2MP;  1944(H) x1092(V)
• Ống kính thay đổi tiêu cự điều khiển
 từ xa 5~50mm tự động lấy nét
• Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux.
• Chống ngược sáng thực120dB
• Phát hiện chuyển động, HSBLC
• Menu OSD; Hồng ngoại 110m
• 12 VDC±15%;  
• Kích thước: 313.5x100.8x 107.3 mm

Có màu ở  
ánh sáng yếu

Có màu ở  
ánh sáng yếu
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CAMERA HD-TVI 2MP CAMERA HD-TVI 3MP
DS-2CC12D9T: 4.510.000 đ

Camera thân chữ nhật TVI 
(chưa bao gồm ống kính)

• Cảm biến CMOS 2MP;  1944(H)x1092(V)
• Chống ngược sáng cao 120dB 
• Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux, B/W: 
0.001lux
• Menu OSD, 3D DNR
• Nguồn cấp: 12 VDC±15%
• Kích thước: 69.2x57.3x148.7mm  

DS-2CE16F1T-IT3: 1.650.000 đ

DS-2CE56F1T-ITM : 1.000.000 đ
DS-2CE56F1T-ITP:     930.000 đ

DS-2CE16F1T-IT :  1.070.000 đ
DS-2CE16F1T-ITP: 1.000.000 đ

• Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
• Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại EXIR 20m
• Giảm nhiễu KTS;  Menu OSD điều khiển 
thông qua cáp đồng trục
• Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
• Kích thước: 91mm×82.6mm×68.3mm

• Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
• Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại EXIR 20m
• Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển 
thông qua cáp đồng trục
• Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
• Kích thước: 58.5x55.5x153.6mm

DS-2CE56F1T-IT3 : 1.580.000 đ

• Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
• Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại EXIR 40m
• Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển 
thông qua cáp đồng trục
• Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
• Kích thước: Φ110x93.2mm

• Cảm  biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
• Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại EXIR 40m
• Giảm nhiễu KTS;  Menu OSD điều khiển 
thông qua cáp đồng trục
• Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
• Kích thước: 86.7mm×81.6mm×226mm

Camera TVI bán cầu 3MP Camera TVI thân trụ 3MP

Camera TVI thân trụ 3MP

DS-2CE16F1T-IT5: 1.860.000 đ

• Cảm  biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
• Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại EXIR 80m
• Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển 
thông qua cáp đồng trục
• Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
• Kích thước: 86.7mm×81.6mm×226mm

Camera TVI thân trụ 3MP
Camera TVI bán cầu 3MP

CAMERA HD-TVI

• Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
• Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại EXIR 40m/80m
• Chống ngược sáng thực WDR 120dB
•  Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển 
thống qua cáp đồng trục
• Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
• Kích thước:  86.7mm×81.6mm×226mm

• Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
• Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8~12mm
• Hồng ngoại EXIR 40m
• Chống ngược sáng thực WDR 120dB
•  Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển 
thống qua cáp đồng trục
• Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
• Kích thước:  134.3mm×123.9mm×111.4mm

• Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
• Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8~12mm
• Hồng ngoại EXIR 40m
• Chống ngược sáng thực WDR 120dB
•  Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển 
thống qua cáp đồng trục
• Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
• Kích thước:  92mm×84.8mm×269.6mm

DS-2CE16F7T-IT3 : 2.940.000 đ DS-2CE56F7T-IT3Z : 4.510.000 đ DS-2CE16F7T-IT3Z : 4.580.000 đ
DS-2CE16F7T-IT5 : 3.150.000 đ

Camera TVI thân trụ 3MP
Camera TVI bán cầu thay đổi tiêu cự 3MP Camera TVI thân trụ thay đổi tiêu cự 3MP

• Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
• Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại EXIR 20m
• Chống ngược sáng thực WDR 120dB
•  Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển 
thống qua cáp đồng trục
• Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
• Kích thước: 91mm×82.6mm×68.3mm

• Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
• Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại EXIR 20m
• Chống ngược sáng thực WDR 120dB
•  Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển 
thống qua cáp đồng trục
• Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
• Kích thước: 58.5mm×55.5mm×153.6mm

• Cảm biến CMOS 3MP; 2052(H)x1536(V)
• Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại EXIR 40m
• Chống ngược sáng thực WDR 120dB
•  Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển 
thống qua cáp đồng trục
• Tiêu chuẩn IP66. 12 VDC±15%
• Kích thước:  φ110mm×93.2mm

DS-2CE56F7T-ITM : 2.430.000 đ DS-2CE16F7T-IT : 2.430.000 đ DS-2CE56F7T-IT3: 2.860.000 đ
Camera TVI bán cầu 3MP Camera TVI thân trụ 3MP Camera TVI bán cầu 3MP

CAMERA HD-TVI 3MP - CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC
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CAMERA HD-TVI

DS-2CE56H1T-ITM: 1.790.000 đ
Camera TVI bán cầu 5MP  

DS-2CE16H1T-IT: 1.790.000 đ
Camera TVI thân trụ 5MP  

DS-2CE56H1T-IT3: 2.150.000đ

Camera TVI bán cầu 5MP  

DS-2CE16H1T-IT3: 2.150.000 đ

Camera TVI thân trụ 5MP  
DS-2CE16H1T-IT5: 2.430.000 đ

• Cảm biến CMOS 5MP; 2592(H)*1944(V)
• Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại EXIR 20m
• Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển 
thông qua cáp đồng trục
• Tiêu chuẩn IP67. 12 VDC±15%
• Kích thước: 91mm × 82.6mm × 68.3mm

• Cảm biến CMOS 5MP; 2592(H)*1944(V)
• Ống kính: 2.8mm (đặt hàng 3.6/6mm)
• Hồng ngoại EXIR 40m
• Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển 
thông qua cáp đồng trục
• Tiêu chuẩn IP67. 12 VDC±15%
• Kích thước: Φ 110mm × 93.2mm 

• Cảm biến CMOS 5MP; 2592(H)*1944(V)
• Ống kính: 3.6mm (đặt hàng2.8/6mm)
• Hồng ngoại EXIR 40/80m
• Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển 
thông qua cáp đồng trục
• Tiêu chuẩn IP67. 12 VDC±15%
• Kích thước:  86.7mm × 81.6mm × 226mm 

• Cảm biến CMOS 5MP; 2592(H)*1944(V)
• Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8~12mm
• Hồng ngoại EXIR 40m
• Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển 
thông qua cáp đồng trục
• Tiêu chuẩn IP67. 12 VDC±15%
• Kích thước: 92mm × 84.8mm × 269.6mm 

Camera TVI thân trụ 5MP  

DS-2CE16H1T-IT3Z: 3.650.000 đ
Camera TVI bán cầu 5MP  

• Cảm biến CMOS 5MP; 2592(H)*1944(V)
• Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8~12mm
• Hồng ngoại EXIR 40m
• Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển 
thông qua cáp đồng trục
• Tiêu chuẩn IP67. 12 VDC±15%
• Kích thước: 134.3mm×123.9mm×111.4 mm

DS-2CE56H1T-IT3Z: 3.580.000 đ

• Cảm biến CMOS 5MP; 2592(H)*1944(V)
• Ống kính: 3.6mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại EXIR 20m
• Giảm nhiễu KTS; Menu OSD điều khiển 
thông qua cáp đồng trục
• Tiêu chuẩn IP67. 12 VDC±15%
• Kích thước: 58 mm × 61 mm × 163 mm

CAMERA HD-TVI 5MP

Camera HD-TVI quay quét 2MP trong nhà

• Cảm biến CMOS 1/2.8” 
• Ống kính 4mm~60 mm; Zoom quang 15X
• DNR, DWDR
• Điều khiển PTZ qua cáp đồng trục
• Tích hợp tính năng chống sét TVS 4000V
• 12 VDC,Max. 14 W
• Φ 165 x 179.5 mm 

DS-2AE4215T-D3: 10.380.000 đ
Camera HD-TVI quay quét 2MP Camera HD-TVI quay quét 2MP

• Cảm biến CMOS 1/3”
• Zoom quang 23X, Zoom số 16X
• Tầm xa hồng ngoại 100m
• Định vị thông minh 3D; 3D DNR, BLC, DWDR
• Điều khiển PTZ qua cáp đồng trục
• Chức năng cài đặt vùng bí mật
• 12 VDC; Φ 164.5mmx295mm; 2kg

• Cảm biến CMOS 1/3” 
• Zoom quang 23X, Zoom số 16X
• Tầm xa hồng ngoại 150m
• Định vị thông minh 3D; 3D DNR, BLC, DWDR
• Điều khiển PTZ qua cáp đồng trục
• Chức năng cài đặt vùng bí mật
• 24 VDC;  • Φ185mmx330mm; 4kg

DS-2AE4223TI-D: 13.530.000 đ DS-2AE5223TI-A: 18.970.000 đ

Camera mắt cá 360 độ 5MP

• Cảm biến CMOS 5MP; 2592(H)*1944(V)
• Ống kính 1.1mm
• Hồng ngoại 10~20m
• Menu OSD điều khiển qua cáp đồng trục
• Tích hợp mic. 12 VDC±15%
• Kích thước: 92mm × 84.8mm × 269.6mm 

DS-2CE52H1T-FITS : 6.510.000 đ 

CAMERA HD-TVI PTZ
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CAMERA IP

• Cảm biến 1/2.8” CMOS
• Ống kính: 4mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại 10m; Pan: -900 ~900; Tilt: 00 ~750 

• 3D DNR, BLC; • Hỗ trợ wifi
• Chống ngược sáng thực 120dB
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB 
• (S): Hỗ trợ cổng âm thanh, báo động vào/ra
• 12 VDC±25%;  Φ119.93x87.08mm

• Cảm biến CMOS 1/4"
• 1280x720: 25fps(P)/30fps(N)
• Ống kính: 2.8mm; Hồng ngoại 5m
• H.264/MJPEG, 2 luồng dữ liệu độc lập, 3D DNR
• Tích hợp mic, loa, đàm thoại 2 chiều
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB 
• Nguồn cấp 5VDC± 15 %;  Φ 64 × 106.9 mm

• Cảm biến CMOS  1/4”; (1280x720) 
• Ống kính: 4mm (đặt hàng 2.8/6mm)
• Hồng ngoại nhìn đêm 10m
• Pan: 00~3550; Tilt: -200~ 900

• 3D DNR, DWDR, BLC; 
• Hỗ trợ wifi;  • Tích hợp mic, loa
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB 
• 5 VDC±10%;  100.8 x 124 mm

Camera IP Pan/Tilt 1MP Camera IP Pan/Tilt  (2MP / 4MP)

• Cảm biến CMOS  1/2.8”;  
• Ống kính: 2.8mm (đặt hàng 6mm)
• Hồng ngoại nhìn đêm 10m
(FWD): Chống ngược sáng thực 120 dB
• 3D DNR, DWDR, BLC; • Tích hợp mic, loa
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB 
• Kết nối không dây wifi hoặc có dây RJ45
• 12 VDC±10%;  72.3×89.9×131.3mm

Camera IP Cube đa năng 2MP/4MP
DS-2CD2442FWD-IW: 4.230.000 đ
DS-2CD2420F-IW: 2.660.000 đ

DS-2CD2Q10FD-IW: 4.090.000 đ
DS-2CD2F22FWD-IWS: 5.250.000 đ
DS-2CD2F42FWD-IW:  5.250.000 đ

Camera Cube mini 1MP

DS-2CD2D14WD: 3.790.000 đ

• Cảm biến CMOS 1/4” (1280x720)
• Ống kính điểm: 3.2mm (Pinhole)
• Góc nhìn ngang 650

• Độ nhạy sáng cao: 0.01lux
• Chống ngược sáng 100dB WDR
• 3D DNR, BLC
• 12VDC ±10%;  (37.33x41.43x24.3mm)

Camera IP thân trụ 2MP
DS-2CD1221-I3: 1.790.000 đ 

• Cảm biến 1/2.8" CMOS
• Cắt lọc hồng ngoại ICR, 0lux with IR, độ phân 
giải 1920 × 1080:25fps(P)/30fps(N)
• Ống kính 4mm/F2.0 lens (6/8/12mm)
• H.264&MJPEG, IP67
• DWDR, chống nhiễu số 3D DNR, BLC 
• Tầm xa hồng ngoại 30m • DC12V &PoE 
(Không bao gồm nguồn đi theo camera)

Camera IP bán cầu 2MP
DS-2CD1321-I: 1.790.000 đ 

• Cảm biến 1/2.8" CMOS
• Cắt lọc hồng ngoại ICR, 0lux with IR, độ phân 
giải 1920 × 1080:25fps(P)/30fps(N)
• Ống kính 2.8mm/F2.0 lens (6/8/12mm)
• H.264&MJPEG, IP67
• DWDR, chống nhiễu số 3D DNR, BLC 
• Tầm xa hồng ngoại 30m • DC12V &PoE 
(Không bao gồm nguồn đi theo camera)

• Cảm biến CMOS 1/2.5”; 
• Chuẩn nén H.265+
• 20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 
2048×1536, 1920×1080)
• Ống kính: 1.05mm@F2.2
• Chống ngược sáng thực 120dB WDR
• Hồng ngoại EXIR 10m; • 3D DNR; BLC  
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB 
• Hỗ trợ các tính năng thông minh và 
phân tích video thông minh (VCA); 
• DC12V&PoE

DS-2CD2955FWD-I: 12.140.000 đ
Camera IP mắt cá 5MP

H.265+

CAMERA IP ĐẶC BIỆT _ P/T (Pan/Tilt)

CAMERA IP 2MP - new

Camera IP bán cầu 1MP Camera IP thân trụ 1MP
DS-2CD1301-I: 1.360.000 đ DS-2CD1002-I: 1.720.000 đ

• Cảm  biến: 1/4” CMOS
• Độ phân giải 1280(H)x720(V)
• Ống kính 2.8mm (4/6/8/12mm)
• Tầm xa hồng ngoại 10m. •  DWDR, 3D DNR
• Tiêu chuẩn IP67;  •  H.264/MJPEG
• 12V DC±10%, PoE (802.3af)
• Kích thước: Φ110 × 80.9 mm
(Không bao gồm nguồn đi theo camera)

• Cảm  biến: 1/4” CMOS
• Độ phân giải 1280(H)x720(V)
• Ống kính 4mm (6/8/12mm)
• Tiêu chuẩn IP66; DWDR, 3D DNR
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Nguồn cấp: 12V DC±10%, PoE (802.3af)
• Kích thước: Φ70×155.1 mm
(Không bao gồm nguồn đi theo camera)

DS-2CD1201-I3  : 1.360.000 đ
DS-2CD1201-I5  : 1.500.000 đ

• Cảm  biến: 1/4” CMOS; 1280(H)x720(V)
• Ống kính 4mm (6/8/12mm)
• Tiêu chuẩn IP66; DWDR, 3D DNR
• Tầm xa hồng ngoại 30/50m
• Nguồn cấp: 12V DC±10%; PoE (802.3af)
• Kích thước: 147.49×78.2×92.87mm
(Không bao gồm nguồn đi theo camera)

Camera IP thân trụ 1MP

CAMERA IP 1MP

DS-2CV2U01EFD-IW:  1.500.000 đ

1/2018 
có hàng

• Cảm biến CMOS 1/2.8”
• 1920x1080: 25fps(P)/30fps(N)
• Ống kính: 2.8mm; Hồng ngoại 5m
• H.264/MJPEG, 2 luồng dữ liệu độc lập, 3D DNR
• Tích hợp mic, loa, đàm thoại 2 chiều
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB 
• Nguồn cấp 5VDC± 15 %;  Φ 64 × 106.9 mm

Camera Cube mini 2MP
DS-2CV2U21FD-IW: 2.050.000 đ

1/2018 
có hàng



CAMERA IP
CAMERA IP 2MP

Camera IP bán cầu 2MPCamera IP thân trụ 2MP

• Cảm  biến: 1/3” CMOS;1920 x 1080
• Ống kính 2.8 (4/6mm)
• Hồng ngoại thông minh 30m
• 3D DNR, DWDR, BLC;  Tiêu chuẩn IP66
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
• Nguồn cấp: 12 VDC ±10%
• Kích thước: Φ 111x82mm
(-W): Hỗ trợ Wifi, 
(-S): Hỗ trợ cổng âm thanh, báo động vào/ra

• Cảm biến 1/3’’ CMOS (1920x1080)
• Ống kính: 4mm (6/12mm)
• Hồng ngoại thông minh 30m
• 3D DNR, DWDR, BLC; • Tiêu chuẩn IP66
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
• Nguồn cấp: 12 VDC ± 10%
• Kích thước: 70x157x62mm
(-W): Hỗ trợ wifi

Camera IP bán cầu 2MP

DS-2CD2522FWD-IW : 5.520.000 đ
DS-2CD2522FWD-IWS: 5.860.000 đ

DS-2CD2020F-I   : 2.660.000 đ
DS-2CD2020F-IW: 3.000.000 đ

DS-2CD2120F-I   : 2.660.000 đ
DS-2CD2120F-IWS: 3.270.000 đ

• Cảm biến 1/2.8” CMOS (1920x1080)
• Ống kính: 2.8mm (4/6mm)
• Hồng ngoại thông minh 10m
• Chống ngược sáng thực 120dB
• 3D DNR, BLC. • Tiêu chuẩn IP67 
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB 
(W): Hỗ trợ Wifi; 
(S): Hỗ trợ cổng âm thanh, báo động vào/ra 
• 12VDC±10%;  • KT: 99.3x96.7x52.8mm

Camera IP bán cầu 4MP Camera IP thân trụ 4MP

Camera IP bán cầu thay đổi tiêu cự 4MP

Camera IP thân trụ 4MP

DS-2CD2742FWD-IS :  8.450.000 đ
DS-2CD2742FWD-IZS:  9.550.000 đ

DS-2CD2042WD-I: 4.300.000 đ DS-2CD2T42WD-I8: 5.580.000 đ

• Cảm biến 1/3” CMOS (2688 × 1520)
• Ống kính: 4mm (6/12mm)
• Hồng ngoại thông minh 30m
• Chống ngược sáng thực 120dB
• 3D DNR, BLC. • Tiêu chuẩn IP66
• Nguồn cấp: 12 VDC±25%
• Kích thước: 70×154.2×60.5 mm

• Cảm biến 1/3” CMOS 
• Ống kính: 2.8mm (4/6 mm)
• Hồng ngoại thông minh 30m
• Chống ngược sáng thực  120dB
• 3D DNR, BLC. • Tiêu chuẩn IP67
• 12VDC±25%; Kích thước: Φ111 × 82mm
(-W): Hỗ trợ wifi
(-S): Cổng âm thanh/báo động vào/ra

• Cảm biến 1/2.8” CMOS (2688 × 1520)
• Ống kính: 4/6mm (12/16mm)
• Hồng ngoại EXIR 80m
• Chống ngược sáng thực  120dB
• 3D DNR, BLC. • Tiêu chuẩn IP67
• Nguồn cấp:12VDC±25%; 
• Kích thước: 299.71x86.48x85.11

• Cảm biến 1/3” CMOS (2688 × 1520)
• Ống kính thay đổi tiêu cự: 2.8~12mm
• Hồng ngoại thông minh 30m
• Chống ngược sáng thực  120dB
• 3D DNR, BLC. • Tiêu chuẩn IP67,  IK10
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
(S): Cổng âm thanh/báo động vào/ra
(Z): Điều khiển tiêu cự tự động
• 12VDC±25%; Φ 140 × 99.9 mm

DS-2CD2142FWD-I   : 4.090.000 đ
DS-2CD2142FWD-IWS: 5.110.000 đ

Camera IP thân trụ thay đổi tiêu cự 4MP

• Cảm biến 1/3” CMOS (2688 × 1520)
• Ống kính thay đổi tiêu cự: 2.8~12mm
• Hồng ngoại thông minh 30m
• Chống ngược sáng thực  120dB
• 3D DNR, DWDR, BLC; • Tiêu chuẩn IP67
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
• (S): Cổng âm thanh/báo động vào/ra
• (Z): Điều khiển tiêu cự tự động qua phần 
mềm/điện thoại
• 12 VDC±25% ; 95x105x258.6 mm

DS-2CD2642FWD-IZ:    9.070.000 đ 
DS-2CD2642FWD-IZS: 9.340.000 đ 

DS-2CD2620F-IZ: 6.480.000 đ
DS-2CD2620F-I : 5.450.000 đ

• Cảm biến 1/3” CMOS (1920 x 1080)
• Ống kính thay đổi tiêu cự: 2.8~12mm
• Hồng ngoại thông minh 30m
• 3D DNR, DWDR, BLC; • Tiêu chuẩn IP66
• Tự động hiệu chỉnh ánh sáng
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
• 12 VDC ± 10%; (95x105x258.6 mm)
• (-Z): Điều khiển tiêu cự tự động qua phần 
mềm/điện thoại

• Cảm biến 1/3” CMOS (1920 x 1080)
• Ống kính thay đổi tiêu cự: 2.8~12mm
• Hồng ngoại thông minh 30m
• Tự động hiệu chỉnh ánh sáng
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
• 3D DNR, DWDR, BLC; • Tiêu chuẩn IP66
• Tiêu chuẩn chống va đập IK10
• 12 VDC ± 10%; (Φ 140x99.9 mm)
• (-S): Hỗ trợ cổng âm thanh, báo động vào/ra

Camera IP thân trụ thay đổi tiêu cự 2MP Camera IP bán cầu thay đổi tiêu cự 2MPCamera IP thân trụ 2MP

DS-2CD2T22WD-I8: 4.800.000 đ 

• Cảm biến 1/2.8” CMOS (1920 x 1080)
• Ống kính: 4/6mm (12/16mm)
• Hồng ngoại EXIR 80m
• Chống ngược sáng thực 120dB
• 3D DNR, BLC. • Tiêu chuẩn IP67
• Nguồn cấp:12VDC±10%; 
• Kích thước: 299.71x86.48x85.11

DS-2CD2720F-IS: 5.930.000 đ
DS-2CD2720F-I : 5.730.000 đ

CAMERA IP 4MP - CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC
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Camera IP bán cầu 2MP

Camera IP bán cầu 2MP Camera IP thân trụ 2MP

Camera IP thân trụ 4MP Camera IP thân trụ 4MP

Camera IP bán cầu 4MP

Camera IP bán cầu 4MP

Camera IP thân trụ 2MPCamera IP thân trụ 2MP Camera IP thân trụ 4MP

Camera IP bán cầu 2MP

CAMERA IP

DS-2CD2121G0-I: 2.730.000 đ
DS-2CD2121G0-IWS: 3.340.000 đ

DS-2CD2321G0-I/NF: 2.860.000 đ

DS-2CD2T21G0-I: 2.730.000 đ DS-2CD2043G0-I: 4.090.000 đDS-2CD2023G0-I: 3.820.000 đ

CAMERA IP - H.265+  MỚI

DS-2CD2123G0-I: 3.820.000 đ DS-2CD2143G0-I: 4.090.000 đ DS-2CD2T23G0-I8: 4.640.000 đ 

DS-2CD2T43G0-I8:  4.910.000 đ DS-2CD2643G0-IZS: 8.800.000 đ 

8

• Cảm biến CMOS  1/2.5”;  
• Ống kính: 2.8mm (đặt hàng 6mm)
• Hồng ngoại  EXIR 10m; • 3D DNR, DWDR, BLC
• Chống ngược sáng thực 120 dB
• Tích hợp mic, loa. Tích hợp các tính năng 
VCA, tính năng thông minh
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB 
• Kết nối không dây wifi hoặc có dây RJ45
• 12 VDC±10%;  72.3×89.9×131.3mm

Camera IP Cube đa năng 5MP H.265+
DS-2CD2455FWD-IW: 5.050.000 đ

• Cảm biến CMOS 1/3” ; 2MP
• 1920x1080:25fps(P)/30fps(N)
• Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• 3D DNR, BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE
-S: Kết nối Audio/Alarm IO 
-W: Tích hợp WIFI

• Cảm biến CMOS 1/3” ; 2MP
• 1920x1080:25fps(P)/30fps(N)
• Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• 3D DNR, BLC.
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE

• Cảm biến CMOS 1/2.8” ; 2MP
• 1920x1080:25fps(P)/30fps(N)
• Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264/MJPEG
• 3D DNR, BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ
• Tầm xa hồng ngoại 30m
• Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE

• Cảm biến CMOS 1/2.8” ; 2MP
• 1920x1080:25fps(P)/30fps(N)
• Chống ngược sáng WDR 120dB
• H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
• 3D DNR, BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ
• Tầm xa hồng ngoại 30m;  EXIR 2.0
• 3D DNR; 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu
• Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE

• Cảm biến CMOS 1/3” ; 2MP
• 1920x1080:25fps(P)/30fps(N)
• Chống ngược sáng WDR 120dB
• H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
• 3D DNR, BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ
• Tầm xa hồng ngoại 30m;  EXIR 2.0
• 3D DNR; 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu
• Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE

• Cảm biến CMOS 1/2.8” ; 2MP
• 1920x1080:25fps(P)/30fps(N)
• Chống ngược sáng WDR 120dB
• H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
• 3D DNR, BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ
• Tầm xa hồng ngoại 80m;  EXIR 2.0
• 3D DNR; 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu
• Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE

• Cảm biến CMOS 1/3” ; 4MP
• 2560×1440:25fps(P)/30fps(N)
• Chống ngược sáng WDR 120dB
• H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
• 3D DNR, BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ
• Tầm xa hồng ngoại 80m;  EXIR 2.0
• 3D DNR; 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu
• Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE

• Cảm biến CMOS 1/3” ; 4MP
• Ống kính 2.8~12mm;  25fps(P)/30fps(N)
• Chống ngược sáng WDR 120dB
• H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
• 3D DNR, BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ
• Tầm xa hồng ngoại 50m;  EXIR 2.0
• 3D DNR; 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu
• Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE

• Cảm biến CMOS 1/3” ; 4MP
• 2560×1440: 25fps/30fps
• Chống ngược sáng WDR 120dB
• H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
• 3D DNR, BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ
• Tầm xa hồng ngoại 30m;  EXIR 2.0
• 3D DNR; 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu
• Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE

• Cảm biến CMOS 1/3” ; 4MP
• 2560×1440: 25fps/30fps
• Chống ngược sáng WDR 120dB
• H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
• 3D DNR, BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ
• Tầm xa hồng ngoại 30m;  EXIR 2.0
• 3D DNR; 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu
• Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE

DS-2CD2743G0-IZS: 8.800.000 đ 

• Cảm biến CMOS 1/3” ; 4MP
• Ống kính 2.8~12mm;  25fps(P)/30fps(N)
• Chống ngược sáng WDR 120dB
• H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
• 3D DNR, BLC. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ
• Tầm xa hồng ngoại 30m;  EXIR 2.0
• 3D DNR; 3 tính năng VCA; 3 luồng dữ liệu
• Nguồn DC12V & hỗ trợ PoE



CAMERA IP

DS-2CD2025FHWD-I: 4.770.000 đ
Camera IP thân trụ 2MP DS-2CD2055FWD-I: 5.390.000 đ (1/2.9” CMOS)

DS-2CD2035FWD-I: 4.640.000 đ (1/2.8” CMOS)

• Chuẩn nén hình ảnh H.265+
• DS-2CD2035FWD-I: 25fps/30fps(2048×1536)
DS-2CD2055FWD-I: 20fps(2560×1920), 25fps/30f-
ps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080)
• Ống kính: 2.8/4/6mm
• Chống ngược sáng thực 120dB WDR
• Hồng ngoại EXIR 30m; Tiêu chuẩn IP67
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB 
• 3D DNR; BLC; ICR
• Hỗ trợ các tính năng thông minh và 
phân tích video thông minh (VCA)
• DC12V&PoE

Camera IP thân trụ 3MP / 5MP

H.265+

DS-2CD2125FHWD-I: 4.910.000 đ

DS-2CD2125FWD-I: 4.500.000 đ (1/2.8” CMOS)

• Cảm biến CMOS 1/2.8”, • Chuẩn nén H.265+
• Siêu nhạy sáng, Độ nhạy sáng ở chế độ màu : 
0.005 lux ; 
(H): 50fps/60fps(1920×1080) tốc độ khung hình 
cao, phù hợp giám sát chuyển động nhanh/giám 
sát quầy thu ngân ...
• Ống kính: 2.8/4/6mm
• Chống ngược sáng thực 120dB WDR
• Hồng ngoại EXIR 30m; Tiêu chuẩn IP67
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB 
• 3D DNR; BLC; ICR
• Hỗ trợ các tính năng thông minh và 
phân tích video thông minh (VCA); • DC12V&PoE

Camera IP bán cầu 2MP

H.265+

• Cảm biến CMOS 1/2.8”, • Chuẩn nén H.265+
• Siêu nhạy sáng; Độ nhạy sáng ở chế độ màu: 
0.005 lux; 
• 50fps/60fps(1920×1080) tốc độ khung hình cao, 
phù hợp giám sát chuyển động nhanh/giám sát 
quầy thu ngân ...
• Ống kính: 2.8/4/6mm
• Chống ngược sáng thực 120dB WDR
• Hồng ngoại EXIR 30m; Tiêu chuẩn IP67
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB 
• 3D DNR; BLC; ICR
• Hỗ trợ các tính năng thông minh và 
phân tích video thông minh (VCA); • DC12V&PoE

• Cảm biến CMOS 1/2.8; 1/2.5”
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+
• DS-2CD2125/35: Siêu nhạy sáng, Độ nhạy sáng ở 
chế độ màu : 0.005 lux;  DS-2CD2155: 0.01lux 
• 25fps/30fps(2560x1920, 2048×1536, 1920×1080);     
• Ống kính: 2.8/4/6mm
• Chống ngược sáng thực 120dB WDR
• Hồng ngoại EXIR 30m; Tiêu chuẩn IP67
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB 
• 3D DNR; BLC; ICR
• Hỗ trợ các tính năng thông minh và 
phân tích video thông minh (VCA)
• DC12V&PoE

DS-2CD2135FWD-I: 4.770.000 đ (1/2.8” CMOS)

Camera IP bán cầu 2MP / 3MP / 5MP

H.265+

DS-2CD2155FWD-I: 5.590.000 đ (1/2.5” CMOS)
H.265+

DS-2CD2325FHWD-I: 4.840.000 đ
Camera IP bán cầu 2MP

H.265+

DS-2CD2335FWD-I: 4.700.000 đ
DS-2CD2385FWD-I: 7.640.000 đ
Camera IP bán cầu 3MP / 8MP

• Cảm biến CMOS 1/2.8”
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+
• Siêu nhạy sáng, Độ nhạy sáng ở chế độ màu : 
0.005 lux;  • Ống kính: 2.8/4/6mm
• 50fps/60fps(1920×1080) tốc độ khung hình cao, 
phù hợp giám sát chuyển động nhanh/giám sát 
quầy thu ngân ...
• Chống ngược sáng thực 120dB WDR
• Hồng ngoại EXIR 30m; Tiêu chuẩn IP67
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB 
• 3D DNR; BLC; ICR
• Hỗ trợ các tính năng thông minh và 
phân tích video thông minh (VCA)
• DC12V&PoE

H.265+

DS-2CD2T25FHWD-I8: 5.590.000 đ
Camera IP thân trụ 2MP

H.265+

DS-2CD2T35FWD-I8: 5.520.000 đ (1/2.8” CMOS)

Camera IP thân trụ 3MP / 5MP / 8MP

DS-2CD2T55FWD-I8: 6.270.000 đ (1/2.5” CMOS)
DS-2CD2T85FWD-I8: 8.390.000 đ (1/2.5” CMOS)

• Cảm biến CMOS 1/2.8”
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+
• Siêu nhạy sáng, Độ nhạy sáng ở chế độ màu   
:0.005 lux; 
• 50fps/60fps(1920×1080) tốc độ khung hình 
cao, phù hợp giám sát chuyển động 
nhanh/giám sát quầy thu ngân ...
• Ống kính: 2.8/4/6/12mm
• Chống ngược sáng thực 120dB WDR
• Hồng ngoại EXIR 80m; Tiêu chuẩn IP67
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB 
• 3D DNR; BLC; ICR
• Hỗ trợ các tính năng thông minh và 
phân tích video thông minh (VCA)
• DC12V&PoE

• Chuẩn nén hình ảnh H.265+
DS-2CD2T35: Siêu nhạy sáng, Độ nhạy sáng ở chế 
độ màu : 0.005 lux; 
DS-2CD2T55/85: 0.01lux  
DS-2CD2T35: 25fps/30fps(2048×1536, 1920×1080);  
DS-2CD2T55: 20fps(2560×1920); DS-2CD2T85: 
20fps(3840×2160)
• Ống kính: 2.8/4/6/12mm
• Chống ngược sáng thực 120dB WDR
• Hồng ngoại EXIR 80m; Tiêu chuẩn IP67
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB 
• 3D DNR; BLC; ICR
• Hỗ trợ các tính năng thông minh và 
phân tích video thông minh (VCA); 
• DC12V&PoE

DS-2CD2725FWD-IZS: 9.070.000 đ

H.265+

CAMERA IP H.265+ 

• Cảm biến CMOS 1/2.5” (1/2.8”); 
• Chuẩn nén H.265+
• 20fps(3840x2160), 25fps/30fps
(2560x1920, 1920×1080)
• Ống kính: 2.8/4/6mm
• Chống ngược sáng thực 120dB WDR
• Hồng ngoại EXIR 30m; Tiêu chuẩn IP67
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB 
• 3D DNR; BLC; ICR
• Hỗ trợ các tính năng thông minh và 
phân tích video thông minh (VCA); 
• DC12V&PoE

Camera IP thay đổi tiêu cự WDR 2MP

H.265+

• Cảm biến CMOS 1/2.8" 
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+
• Siêu nhạy sáng 
• Ống kính thay đổi tiêu cự: 2.8~12mm, điều khiển 
qua phần mềm
• Chống ngược sáng thực 120dB
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP67
• Chống va đập IK10
• Hỗ trợ các tính năng thông minh và 
phân tích video thông minh (VCA)
• DC12V&PoE
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CAMERA IP PANOVU-PTZ

Camera Panovu Toàn cảnh 1300 + PTZ

DS-2DE5220IW-AE: 21.820.000 đDS-2DE4A220IW-DE: 21.750.000 đ
DS-2DE7220IW-AE: 21.340.000 đ
DS-2DE7120IW-AE: 19.710.000 đ

DS-2DE4220IW-DE: 14.660.000 đ

• Cảm biến 1/2.8” CMOS (1920Hx1080V)
• Zoom quang 20X, Zoom số 16X
• Tầm xa hồng ngoại 150m
• Định vị thông minh 3D; DWDR; 3D DNR, BLC
• Chống sương mù; chức năng vùng bí mật
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP66
• Nguồn cấp:24VAC±10% & Hi-PoE
• Kích thước: Φ185×330(mm); W: 4kg

• Cảm biến 1/2.8” CMOS (1920Hx1080V)
• Zoom quang 20X, Zoom số 16X
• Tầm xa hồng ngoại 100m
• Định vị thông minh 3D; DWDR; 3D DNR, BLC
• Chức năng vùng bí mật
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP66
• Nguồn cấp:12VDC±10% & PoE
• Kích thước: Φ164.5(mm)×295(mm); W: 2kg

• Cảm biến 1/2.8” CMOS
• Zoom quang 20X, Zoom số 16X
• Lắp đặt trong nhà
• Định vị thông minh 3D; DWDR; 3D DNR, BLC
• Chức năng vùng bí mật
• Nguồn cấp: 24VAC/POE. Max. 18W
• Kích thước: Φ165(mm)×179.5(mm); W: 2kg

• Cảm biến 1/2.8” CMOS (1920Hx1080V)
• Zoom quang 20X, Zoom số 16X
• Tầm xa hồng ngoại  50m; • Tiêu chuẩn IP66
• Định vị thông minh 3D; DWDR; 3D DNR, BLC
• Chức năng cài đặt vùng bí mật
• Khe cắm thẻ nhớ 128GB
• 12 VDC &POE. Max. 18W
• Φ169.39mm×161mm; W: 2.45kg

Camera IP quay quét 2MP - 4 inch 

Camera IP quay quét 2MP - 5 inch
Camera IP quay quét 1.3MP/2MP

DS-2DE4220W-AE3: 14.450.000 đ
Camera IP quay quét 2MP trong nhà

Camera IP quay quét 2MP

Camera IP quay quét 2MP trong nhà

CAMERA Panovu

IP PTZ CAMERA

• Cảm biến CMOS 1/2.8” 
• Zoom quang 15X ; Zoom số 16X
• Độ nhạy sáng: 0.05lux
• Chuẩn nén H.265+
• 3DWDR, 3D DNR, HLC, BLC
• Tích hợp tính năng chống sét TVS 4000V
• 12 VDC & PoE+ ;  • Φ165 mm ×179.5 mm 

• 01 Camera toàn cảnh
1 ống kính 1/2.8" progressive scan CMOS
Độ phân giải  1920×1080 @30fps
Góc nhìn ngang : 130°
Độ nhạy sáng : Màu: 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), Đen trắng : 0.05 
Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux khi bật hồng ngoại
Tầm xa hồng ngoại : 20m
• Camera PTZ
1/2.8" progressive scan CMOS
Độ phân giải 1920×1080 @30fps
Góc nhìn ngang : 119°, Góc nhìn dọc : 61°
Zoom quang 4× , Zoom số 16× 
Độ nhạy sáng : Màu: 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), B/W: 0.05 Lux@(F1.6, 
AGC ON), 0 Lux khi bật hồng ngoại
Nguồn 12V/PoE

• 03 Camera toàn cảnh
 3 ống kính 1/2.8" progressive scan CMOS
Độ phân giải  3×1920×1080 @30fps
Góc nhìn ngang : 130°
Độ nhạy sáng : Màu: 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), Đen trắng : 0.05 
Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux khi bật hồng ngoại
Tầm xa hồng ngoại : 20m
• Camera PTZ
1/2.8" progressive scan CMOS
Độ phân giải 1920×1080 @30fps
Góc nhìn ngang : 119°, Góc nhìn dọc : 61°
Zoom quang 4× , Zoom số 16× 
Độ nhạy sáng : Màu: 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), B/W: 0.05 Lux@(F1.6, 
AGC ON), 0 Lux khi bật hồng ngoại
Nguồn 12V/PoE

DS-2DE4215W-DE3: 11.250.000 đ

DS-2PT3122IZ-DE3: 14.250.000 đ

Camera Panovu Toàn cảnh 3600 + PTZ
DS-2PT3326IZ-DE3: 17.830.000 đ

SMART IP PTZ CAMERA
DS-2DF8336IV-AEL: 63.070.000 đ

• Cảm biến 1/1.3” CMOS (2048H*1536V)
• Zoom quang 36X, Zoom số 16X
• Số khung hình/s cao: 60fps@3MP
• Tầm xa hồng ngoại 200m
• Định vị thông minh 3D; 
• Chống sương mù, chức năng vùng bí mật 
• Theo dõi thông minh. Phát hiện thông minh
• Hi-PoE / 24VAC; 
• Φ266.6×365.2(mm); W: 8kg

Camera IP quay quét thông minh 3MP
DS-2DF8836IX-AELW :  123.280.000 đ

• Cảm biến 2/3’’ CMOS; (3840 × 2160)
• Zoom quang 36X, Zoom số 16X
• Tầm xa hồng ngoại 200m
• Định vị thông minh 3D; 
• Siêu nhạy sáng: Color: 0.005Lux; B/W: 0.0005Lux 
• Chống sương mù, chức năng vùng bí mật 
• Theo dõi thông minh. Phát hiện thông minh
• Ổn định hình ảnh kỹ thuật số; • Có gạt mưa
• Hi-PoE / 24VAC; • Φ266.6×365.2(mm) W: 8kg

Camera IP quay quét thông minh 8MP
DS-2DF8236I-AELW :  65.250.000 đ

• Cảm biến 1/1.9” CMOS (1920Hx1080V)
• Zoom quang 36X, Zoom số 16X
• Tầm xa hồng ngoại 200m
• Định vị thông minh 3D; • Siêu nhạy sáng
• Chống ngược sáng cực mạnh 120dB
• Chống sương mù, chức năng vùng bí mật 
• Theo dõi thông minh. Phát hiện thông minh
• Ổn định hình ảnh kỹ thuật số; • Có gạt mưa
• Hi-PoE / 24VAC; • Φ266.6×365.2(mm) W: 8kg

Camera IP quay quét thông minh 2MP

• Cảm biến 1/2.8” CMOS
• Zoom quang 20X, Zoom số 16X
• Tầm xa hồng ngoại 150m
• Định vị thông minh 3D; DWDR; 3D DNR, BLC
• Chức năng vùng bí mật
• Tiêu chuẩn ngoài trời IP66
• Nguồn cấp: 24 VAC & Hi-PoE
• Kích thước: Φ220x353.4 mm; W: 4.5kg
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HD-TVI DVR
DS-7104HGHI-F1    : 1.730.000 đ
DS-7108HGHI-F1/N: 2.200.000 đ
DS-7116HGHI-F1/N: 3.760.000 đ
Đầu ghi HD-TVI DVR 4/8/16 kênh

• Hỗ trợ camera CVI, AHD, Analog, HD-TVI 
1MP/2MP; không hỗ trợ camera IP (Hỗ trợ HD-TVI 
2MP khi bật 1080 lite) 
25(P)/30(N) fps/ch với đầu ghi 71xxHGHI-F1
12(P)/30(N) fps/ch với đầu ghi 71xxHGHI-F1/N
• Độ phân giải ghi tới: 1280×720P
• Cổng ra HDMI/VGA: 1920x1080
• Cổng vào Video: 4/8/16, Audio: 1
• 1 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
• H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng
• Nguồn 12V; • KT: 200×200×45mm

• Hỗ trợ camera CVI, AHD, Analog, HD-TVI 3MP; 
Hỗ trợ 1/2 camera IP 4MP
• Độ phân giải ghi tới: 1280×1080P
• Cổng ra HDMI/VGA: 1920x1080
• Cổng vào Video: 4/8/16, Audio: 1
• 1 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
• H.265+ tiết kiệm 80% dung lượng
• Tối đa 128 người truy cập cùng lúc; 
• Nguồn 12V; • KT: 200×200×45mm

Đầu ghi HD-TVI DVR  4/8/16 kênh

DS-7216HGHI-F1/N: 3.840.000 đ
DS-7208HGHI-F1/N: 2.270.000 đ
DS-7204HGHI-F1    : 1.800.000 đ

• Hỗ trợ 5 loại camera CVI, AHD, Analog, HD-TVI 
1MP/2MP+  camera IP ONVIF 2MP (Hỗ trợ HD-TVI 
2MP khi bật ở chế độ 1080 lite)
25(P)/30(N) fps/ch với đầu ghi 72xxHGHI-F1
12(P)/30(N) fps/ch với đầu ghi 72xxHGHI-F1/N 
• Cổng ra HDMI/VGA: 1920×1080
• Cổng vào Video: 4/8/16, Audio: 1
• H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng 
• Hỗ trợ 1 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
• Nguồn 12V;  • KT: 260×222×45mm

Đầu ghi HD-TVI DVR 24/32 kênh

• Hỗ trợ 3 loại camera: HD-TVI/ analog/IP
• Độ phân giải ghi: 1080P:12FPS; 720P:25FPS
• Cổng ra HDMI & VGA: 1920x1080
• 4 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 6TB
• 16 cổng vào, 4 cổng ra báo động; 
• 1 cổng eSata
• Hỗ trợ 1cổng keyboard
• 100~240VAC
• KT: 445x390x70mm

DS-7324HGHI-SH: 25.800.000 đ 
DS-7332HGHI-SH: 30.500.000 đ 

DS-7104HQHI-K1: 2.590.000 đ
DS-7108HQHI-K1: 4.080.000 đ
DS-7116HQHI-K1:  6.510.000 đ
Đầu ghi HD-TVI DVR 4/8/16 kênh

DS-7204HQHI-K1/P :  4.470.000 đ
DS-7208HQHI-K2/P :  7.680.000 đ
DS-7216HQHI-K2/P : 13.090.000 đ

• Hỗ trợ camera PoC Hikvision 
(PoC: cấp nguồn, tín hiệu qua cáp đồng trục)
• Hỗ trợ HD-TVI/CVI/AHD/CVBS (HDTVI 3MP)
Gán thêm được 1/2 camera IP 4MP 
• Ngõ ra HDMI: 1920x1080/60Hz
• H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và 
H.265/H.264: luồng phụ 
• 1 (-K1)/ 2 (-K2) cổng SATA: ổ cứng tối đa 6TB
• Hỗ trợ 2 kênh phát hiện vượt hàng rào ảo, vùng 
xâm nhập; • Nguồn 48V, KT: 315 x 242 x 45mm  

Đầu ghi HD-TVI DVR  4/8/16 kênh

Đầu ghi HD-TVI DVR 4/8 kênh
Đầu ghi HD-TVI DVR 4/8/16 kênh

DS-7304HQHI-K4 : 11.370.000 đ 
DS-7308HQHI-K4 : 14.510.000 đ 
DS-7316HQHI-K4 : 19.210.000 đ 

Đầu ghi HD-TVI DVR 4/8/16 kênh   

• Hỗ trợ 5 loại camera: CVI, AHD, Analog, HD-TVI 
3MP + 2 Camera IP ONVIF 4MP
• Độ phân giải ghi: 1920×1080P: 12fps/ch
• Cổng ra: 1VGA: 1920×1080, 1HDMI hỗ trợ 4K 
+1CVBS; 
• Hỗ trợ 128 người truy cập cùng lúc
• 4/8/16 ngõ vào video, 4 ngõ vào audio, 1 cổng 
RS485, hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 6TB, 1 cổng eSATA;    
• Cổng báo động I/O-16/4; 
• H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng
• 100 ~ 240 VAC;  445 × 390 × 70 mm

• Hỗ trợ 5 loại camera: HD-TVI, HDCVI, AHD, 
Analog, IP; • Độ phân giải ghi tới 3MP; 
• Cổng ra HDMI 4K
• Hỗ trợ hiển thị giao dịch trên hình ảnh (khi 
kết nối với máy POS) 
• Hỗ trợ 128 người truy cập cùng lúc
• 4/8/16 ngõ vào video, 4 ngõ vào audio, hỗ trợ 
4 ổ cứng tối đa 8TB
• Cổng báo động vào/ra 16/4
• 100~240VAC;  • 445x390x70 mm

DS-7304HQHI-F4/N: 13.880.000 đ 
DS-7308HQHI-F4/N: 16.230.000 đ 
DS-7316HQHI-F4/N: 19.520.000 đ 

DS-7208HUHI-K2/P : 10.270.000 đ

• Hỗ trợ camera PoC Hikvision 
(PoC: cấp nguồn, tín hiệu qua cáp đồng trục)
• 4 ngõ vào Audio 
• Hỗ trợ HD-TVI / CVI / AHD / CVBS/IP 
• Chuẩn nén hình ảnh: H.264/H.264+/H.265 
/H.265+ 
• Ngõ ra HDMI:  4K UHD (3840 × 2160)
• Ghi hình độ phân giải 5MP @12 fps, 
4 MP @15 fps 
• 2 cổng SATA, 1 USB2.0 & 1 USB3.0

Đầu ghi HD-TVI DVR 8 kênh

• Hỗ trợ HDTVI/ HDCVI/ AHD/ CVBS (HDTVI 5MP) 
•  Gán thêm đươc 1/2 camera IP 6MP  
• H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và 
H.265/H.264: luồng phụ;  
• 1 cổng vào Audio 
• Ngõ ra HDMI:  4K UHD (3840 × 2160) với đầu ghi  
DS-7208/7216 HUHI-K2
• Hỗ trợ phát hiện vượt hàng rào ảo, vùng xâm 
nhập tất cả các kênh và 2 kênh phát hiện thay đổi 
khung cảnh;   • 12VDC; KT: 380x320x48mm

Đầu ghi HD-TVI DVR 4/8/16 kênh   

• Hỗ trợ 5 loại camera: CVI, AHD, Analog, HD-TVI 
3MP + 2 Camera IP ONVIF 4MP
• Độ phân giải ghi tới 5MP:12fps
• HDMI & VGA: 1920×1080P+1 CVBS, 4K UltraHD; 
• 16/4 cổng báo động vào/ra
• 4/8/16 ngõ vào video, 4 ngõ vào audio, 1 RS485
• 4 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB;    
• H.264+;  
• 128 người truy cập cùng lúc
• 100~240 VAC; • 445×390×70 mm 

DS-7304HUHI-F4/N: 21.090.000 đ 
DS-7308HUHI-F4/N: 23.130.000 đ 
DS-7316HUHI-F4/N: 27.440.000 đ 

• Hỗ trợ HDTVI/ HDCVI/ AHD/ CVBS  (HDTVI 5MP) 
+  Gán thêm đươc 1/2 camera IP 6MP   
• H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và 
H.265/H.264: luồng phụ; 
• 1 cổng vào Audio
• Ngõ ra HDMI:  4K UHD (3840 × 2160) với đầu ghi  
DS-7208HUHI-K1 
• Hỗ trợ phát hiện vượt hàng rào ảo, vùng xâm 
nhập tất cả các kênh và 2 kênh phát hiện thay 
đổi khung cảnh • 315X242X45mm

DS-7208HUHI-K1:  6.190.000 đ
DS-7204HUHI-K1:  3.760.000 đ

Đầu ghi HD-TVI DVR 4/8/16 kênh

DS-7208HUHI-K2:   6.980.000 đ
DS-7216HUHI-K2:  12.470.000 đ

DS-7204HUHI-K2:   4.470.000 đ

DS-7204HQHI-K1 : 3.140.000 đ
DS-7208HQHI-K1 : 4.860.000 đ
DS-7216HQHI-K1 : 8.230.000 đ

• Hỗ trợ HDTVI/ CVI/ AHD/ CVBS 
(HDTVI 3MP, IP 4MP) 
• H.265+/H.265/H.264+/H.264: luồng chính và 
H.265/H.264: luồng phụ 
• Ngõ ra HDMI:  4K UHD (3840 × 2160) với đầu 
ghi  DS-7216 HQHI-K1
• Hỗ trợ 1/2 Ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB 
• Hỗ trợ 2 kênh phát hiện vượt hàng rào ảo, 
vùng xâm nhập; 
• Nguồn 12VDC;   KT: 315x242x45mm

DS-7208HQHI-K2 : 5.570.000 đ
DS-7216HQHI-K2 : 9.410.000 đ
Đầu ghi HD-TVI DVR  4/8/16 kênh

ĐẦU GHI HÌNH DÀNH CHO CAMERA HD-TVI
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NVR

Đầu ghi NVR 4/8/16 kênh   Đầu ghi NVR 8/16/32 kênh   

• Độ phân giải ghi tối đa tới 6MP
• HDMI & VGA: 1920x1080P
• Xem lại đồng thời 4/8/16 kênh. 
• 4/8/16 kênh video/1 kênh audio, đầu ra 1 
VGA, 1 HDMI, 1 audio;
• Tối đa 128 người xem cùng lúc 
• Hỗ trợ 1 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
• Kích thước: 315 × 230 × 45 mm

Đầu ghi NVR 4 kênh   

DS-7604NI-K1     : 4.000.000 đ 
DS-7604NI-K1/4P: 5.650.000 đ 

DS-7608NI-E2     : 4.780.000 đ 
DS-7616NI-E2     : 5.330.000 đ 

DS-7608NI-E2/8P: 8.150.000 đ 

DS-7604NI-E1: 3.530.000 đ 
DS-7608NI-E1: 3.760.000 đ 
DS-7616NI-E1: 4.470.000 đ 

Đầu ghi NVR 32/64 kênh   Đầu ghi NVR 32/64 kênh   

DS-7716NI-I4: 17.490.000 đ 
DS-7732NI-I4: 20.780.000 đ 

DS-9632NI-I8: 46.810.000 đ 
DS-9664NI-I8: 63.980.000 đ 

DS-9632NI-I16:    64.770.000 đ 
DS-9664NI-I16:  104.990.000 đ 

• Độ phân giải ghi tối đa tới 6MP
• HDMI & VGA: 1920x1080P
• Xem lại đồng thời 8/16 kênh 
• 8/16/32 kênh video/1 kênh audio, đầu 
ra 1 VGA, 1 HDMI, 1 audio; 
• Tối đa 128 người xem cùng lúc 
• Hỗ trợ 2 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
• Kích thước: 380 × 290 × 48mm

• Hỗ trợ tới 32/64 camera IP
• Độ phân giải ghi tới 12MP 
• Chuẩn nén video: H265/H.264/MPEG-4
• Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, HDMI1-4K 
(3840x2160) 
• Hỗ trợ phát hiện, tìm kiếm & phân tích VCA; 
• 16/4 cổng báo động vào/ra 
• Hỗ trợ 8 ổ cứng mỗi ổ tối đa 8TB
• Hỗ trợ rút nóng ổ cứng, dễ thay thế ổ cứng;  
• Hỗ trợ 1 cổng eSata
• Kích thước: 445 × 470 ×90 mm

• Hỗ trợ tới 32/64 camera IP
• Độ phân giải ghi tối đa tới 12MP 
• Hỗ trợ 2-ch HDMI, 1ch-VGA: 1920x1080P;   
• Hỗ trợ phát hiện, tìm kiếm & phân tích VCA;
• Hỗ trợ 4 cổng mạng; 4 cổng giao tiếp quang;  
• 16/4 cổng báo động vào/ra
• Hỗ trợ tới 16 ổ cứng mỗi ổ 8TB
• Công nghệ sao lưu, chống mất dữ liệu ổ cứng: 
RAID 0,1,5,10; 
• Dễ dàng thay nóng ổ cứng
• Hỗ trợ 1 cổng eSata

Đầu ghi NVR 16/32 kênh   

• Hỗ trợ tới 16/32 camera IP 
• Độ phân giải ghi tới 12MP 
• Chuẩn nén video: H265/H.264/MPEG-4
• Hỗ trợ 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA, HDMI1-4K 
• Hỗ trợ phát hiện, tìm kiếm & phân tích VCA;  
• 16/4 cổng báo động vào/ra 
• Hỗ trợ 4 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
• Kích thước:  445 × 390 × 70 mm

DS-7716NI-K4: 11.450.000 đ 
DS-7732NI-K4: 14.740.000 đ 
Đầu ghi NVR 16/32 kênh   

Đầu ghi NVR 4/8 kênh hỗ trợ wifi  

Đầu ghi NVR 32 kênh   

• Hỗ trợ tới 16/32 camera IP
• Độ phân giải ghi tới 8MP 
• Chuẩn nén video: H265+/H.264/MPEG-4
• Hỗ trợ 1 cổng VGA, 1 cổng HDMI1-4K  
• Hỗ trợ phát hiện, tìm kiếm & phân tích VCA;  
• 16/4 cổng báo động vào/ra 
• Hỗ trợ 4 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
• Kích thước:  445 × 390 × 70 mm

DS-7632NI-K2         : 9.410.000 đ 
DS-7632NI-K2/16P: 15.210.000 đ 

DS-7632NI-E2     : 8.310.000 đ 

• Hỗ trợ tới 32 camera IP
• Độ phân giải ghi tới 8MP
• Chuẩn nén video tới: H.265+/H.264/MPEG-4
• Hỗ trợ 1 cổng VGA, 1 cổng HDMI1-4K 
• Hỗ trợ phát hiện, tìm kiếm & phân tích VCA; 
• 4/1 cổng báo động vào/ra 
• Hỗ trợ 2 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
• Kích thước: 385 × 315× 52 mm
(/16P): Hỗ trợ 16 cổng PoE

• Hỗ trợ 8 camera IP 
• Độ phân giải ghi hình 8MP 
• Chuẩn nén video: H265+/H.264/MPEG-4
• Hỗ trợ 1 cổng VGA, 1 cổng HDMI1-4K 
• Hỗ trợ phát hiện, tìm kiếm & phân tích VCA;  
• 4/1 cổng báo động vào/ra 
• Hỗ trợ 2 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
• Kích thước: 385 × 315× 52 mm
• (/8P): 8 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn 
IEEE 802.3 af/at

• Độ phân giải ghi tới 8MP 
• Chuẩn nén video: H265/H.264/MPEG-4
• Hỗ trợ 1 cổng VGA, 1 cổng HDMI1-4K 
• Hỗ trợ 4 camera IP với băng thông đầu vào 
40M; • Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
• Hỗ trợ phát hiện, tìm kiếm & phân tích VCA;  
(4P): 4 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 
802.3 af/at
KT: 260×225×48 mm (-K1)
       315x240x48mm (-K1/P)

DS-7608NI-K2        : 6.510.000 đ 

Đầu ghi NVR 8 kênh   

DS-7616NI-K2         : 7.290.000 đ 

• Hỗ trợ 16 camera IP
• Độ phân giải ghi hình 8MP 
• Chuẩn nén video: H265+/H.264/MPEG-4
• Hỗ trợ 1 cổng VGA, 1 cổng HDMI1-4K 
• Hỗ trợ phát hiện, tìm kiếm & phân tích VCA;  
• 4/1 cổng báo động vào/ra 
• Hỗ trợ 2 ổ cứng mỗi ổ tối đa 6TB
• Kích thước: 385 × 315× 52 mm
• (/16P): 16 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn 
IEEE 802.3 af/at

DS-7608NI-K2/8P  : 9.720.000 đ 
Đầu ghi NVR 16 kênh   
DS-7616NI-K2/16P : 13.020.000 đ 

DS-7604NI-K1/W : 5.250.000 đ 
DS-7608NI-K1/W : 5.800.000 đ 

Đầu ghi NVR 128/256 kênh   

DS-96128NI-I16: 116.130.000 đ 
DS-96256NI-I16: 181.680.000 đ 

• Hỗ trợ tới 128/256 camera IP
• Độ phân giải ghi tối đa tới 12MP 
• Hỗ trợ 2-ch HDMI, 1ch-VGA: 1920x1080P;   
• Hỗ trợ phát hiện, tìm kiếm & phân tích VCA;
• Hỗ trợ 4 cổng mạng; 4 cổng giao tiếp quang;  
• 16/4 cổng báo động vào/ra
• Hỗ trợ tới 16 ổ cứng mỗi ổ 8TB
• Công nghệ sao lưu, chống mất dữ liệu ổ cứng: 
RAID 0,1,5,10; 
• Dễ dàng thay nóng ổ cứng
• Hỗ trợ 1 cổng miniSAS, 1 cổng eSata

ĐẦU GHI HÌNH DÀNH CHO CAMERA IP
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• Độ phân giải ghi hình lên đến 5MP
• Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Khoảng cách kết nối lên đến 150m
• Tốc độ truyền tải 300Mbps
• Hỗ trợ gán 4/8 camera IP với băng thông đầu vào 
50Mbps
• HDMI/VGA: 1920x1080
• Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
• Hỗ trợ 1 cổng mạng 100M
• Kích thước: 205 × 205 × 45 mm



NVR ĐẶC BIỆT & PHỤ KIỆN - PHẦN MỀM

>> KHUYÊN DÙNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ

Chân đế gắn trần loại ngắn 
cho camera PTZ

DS-1663ZJ

450.000 đ 640.000 đ 2.581.000 đ 3.579.000 đ
750.000 đ

ADAPTER 12V-1A:
110.000 đ

CÁP HDMI 2M
165.000 đ

SWITCH POE HIKVISION
DS-3E0105P-E:  2.110.000 đ SH-UTV202-I:  187.000 đ

SH-UTV202-O:  220.000 đ
SH-UTV203-P:  400.000 đ

DS-3E0109P-E:  5.800.000 đ
DS-3E0318P-E: 12.610.000 đ

UTP BALUN

• Màu trắng 
• Hợp kim nhôm
• Lắp ngoài trời
• Φ116.5×57mm 

• Màu trắng 
• Hợp kim nhôm
• Lắp ngoài trời
• Φ116.5×200mm

Bàn điều khiển Network

 DS-1100KI: 30.680.000 đ

• Kết nối tín hiệu và nguồn 
trực tiếp qua cổng USB 
• Điều khiển 3 trục (3D PTZ), 
zoom xoay
• Có thể lập trình cho 15 phím 
bấm
• Có led hiển thị trạng thái 
hoạt động của bàn phím
• Tương thích cả phần mềm 
máy trạm và mày chủ
• Kết nối trực tiếp với NVR qua 
cổng USB  

Bàn điều khiển USB

 DS-1005KI: 7.840.000 đ

• Tích hợp màn hình 7” -đpg: 
800x480;
xem trực tiếp/xem lại 1 camera
• Cho phép ghi lại âm thanh/hình 
ảnh qua cổng USB; 
• Cần điều khiển 3D
• Cổng giao tiếp: 1 cổng RJ45, 1 
cổng RS, 1 cổng RS232, 1 cổng 
USB, 1 cổng audio in/out
• Hỗ trợ 3 người dùng, mỗi người 
được phép điều khiển tối đa 1280 
thiết bị. Tương thích với IP camera, 
DVR, DVS, PC-DVR...

• Xem trực tiếp đến 32 kênh 
• Xem qua domain và xem dạng điện 
toán đám mây

• Quản lý tối đa 1024 camera
• Ghi hình, tìm kiếm, xem và phát lại video, hiển 
thị tối đa 64 camera trên 1 màn hình, chức 
năng chụp hình, ghi âm, điều khiển PTZ...
• Quản lý và cấu hình các thiết bị Hikvision 
• Quản lý, hiển thị E-Map, Màn hình hiển thị 
báo động

• Quản lý tối đa 1024 camera/thiết bị
• Lên đến 100 kênh báo động in/out
• Phát lại video đồng bộ lên tới 16 kênh
• Lên đến 16 C/B, B/S, thiết bị điện thoại 
• Hỗ trợ 1 màn hình chính, 3 màn hình phụ 
• Tương tác đa sự kiện tức thời 
• Tích hợp bên thứ 3 qua ONVIF

• Màu trắng 
• Hợp kim nhôm
• Lắp ngoài trời
• 97×182×305mm 

• Vỏ che lắp ngoài trời, 
có quạt gió 
• Hợp kim nhôm
• 113x143x452mm
• Nguồn cấp: AC24V

• Vỏ che lắp ngoài trời, 
kính chắn gió, gạt nước và  
có quạt gió 
• Hợp kim nhôm
• 113x143x452mm
• Nguồn cấp: AC24V

Chân đế gắn trần loại dài 
cho camera PTZ

DS-1661ZJ  
Chân đế treo tường

cho camera PTZ

DS-1602ZJ
Vỏ che

DS-1322HZ-C
Vỏ che có gạt mưa
DS-1322HZ-CW

Hik-connect & iVMS 4500 : Miễn phí iVMS 4200: Miễn phí iVMS 5200 Pro: Tính phí 

 DS-1006KI: 8.180.000 đ

Bàn điều khiển 
NEW

NEW

CÁP MẠNG CAT5: DS-1LN5E-S / (E) 
CÁP MẠNG CAT6: DS-1LN6E-S / -UE-W

• Hỗ trợ kết nối 1 RS-232,1 
RS-422,1 RS-485
• Hỗ trợ cần điều khiển 4 trục
• Hỗ trợ 16 người dùng : 1 
quản trị và 15 người điều 
hành
• Nâng cấp hệ thống và quản 
lý file cấu hình qua cổng USB
• Cho phép lưu hình chụp vào 
USB
• Kích thước : 
435x193x110 mm

Blazer Express/16      : 43.050.000 đ
Blazer Express/16/8P: 46.970.000 đ
Blazer Express/32       : 70.490.000 đ

Đầu ghi Blazer Express

• Đầu ghi hình IP iVMS Blazer Express có 
16/32 kênh camera mặc định
• 2 HDDs (4HDDs với đầu 32 kênh), 32G 
SSD cho OS&CMS, 1 cổng HDMI và 1 
cổng VGA và hỗ trợ ANPR
• Ghép nối tầng bằng Client hỗ trợ tới 
15 máy trạm.
• Cài sẵn: iVMS; Windows Embedded 
System 7
• /8P: Hỗ trợ 8 cổng PoE

PHỤ KIỆN - Ổ CỨNG - SWITCH

VỎ CHE - CHÂN ĐẾ

BÀN ĐIỀU KHIỂNĐẦU GHI ĐẶC BIỆT - BLAZER EXPRESS 
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CAMERA HD-TVI 3MP

CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH HIKVISION

CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH IP

DS-KB2421-IM: 2.180.000 đ

DS-KH2200: 2.390.000 đ
Màn hình căn hộ

Nút ấn gọi cửa - ngoài trời

DS-KB2411-IM: 1.700.000 đ
Nút ấn gọi cửa
• Camera có bổ sung hồng ngoại
• Cuộc gọi một chạm
• Camera bí mật với độ phân giải: 720x576 @ 25 fps
• Điều khiển mở khóa cửa
• Kích thước: 128 mm×42 mm×24.8 mm

Giống DS-KB2411-IM và bổ sung thêm:
• Hỗ trợ 2 nút ấn kết nối với màn hình
• Hợp kim kẽm chống oxi hóa
• Khả năng chống phá hoại, Tiêu chuẩn IP65

• Màn hình giao tiếp với nhau chế độ rảnh tay
• Hỗ trợ nút ấn màn hình và camera analog mở rộng
• Mở khóa từ xa
• Cài đặt thuận lợi và thao tác dễ dàng
• Kích thước: 195.8 mm×132.8 mm×18.39 mm

HIK-IP9102-V: 12.640.000 đ 
Nút bấm sảnh chất liệu nhựa  

HIK-IP8000VLS: 4.720.000 đ
HIK-IP8000IRS: 4.720.000 đ   Nút bấm IP 4 cổng cho biệt thự 
Nút bấm IP 1 cổng cho biệt thự 

HIK-IP8004IM: 7.310.000 đ 

• Camera 1.3 MP;  Màn hình 3.5-Inch 
• Phím ấn cảm ứng điện dung, Menu dễ sử 
dụng;  • Tích hợp sẵn Mic và Loa
• Cổng kết nối RJ-45 10/100 Mbps, RS-485, 
USB 2.0;    • Tính năng Video intercom
• Tích hợp IC Card Reader/Card Reader gắn 
ngoài Wiegand 26, Wiegand 34/ RS-485 IC 
Reader
• 8 cổng Alarm in/ 4 Alarm out cảnh báo mở 
cửa, cảnh báo giả mạo; 
• Điều khiển truy cập, hỗ trợ nhiều chế độ mở 
cửa bằng card, password, code
• Tự động gửi cảnh báo, gửi hình ảnh lên FTP/ 
Client Software khi có mở cửa;   
•  12V DC; KT: 418 x145 x 61 mm

• Chất liệu vỏ nhôm, thiết kế sang trọng
• Camera 1.3 MP, HD 720P
• Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485 
Nguồn vào 12V DC 
• Hỗ trợ 4 cổng alarm input, 1 cổng alarm 
output; • Chuẩn bảo vệ IP65
• Có hỗ trợ hồng ngoại
• Khả năng kết nối với 4 Màn hình
• 12 V DC; 182x100x33 mm

• Camera 1.3 MP, HD 720P
• Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485
• 4 cổng alarm input, 1 cổng alarm output;  
• Không có hồng ngoại (VLS) / Có hỗ trợ hồng 
ngoại (IRS) ; • Hỗ trợ chế độ bổ sung ánh sáng
• Khả năng kết nối với 1 Màn hình
• Chuẩn bảo vệ IP65; • Nguồn cấp: 12VDC
• KT: 164 x97x54.4 mm

Màn hình căn hộ

HIK-VDM2000  : 3.200.000 đ
HIK-VDM3000T: 3.960.000 đ

• Màn hình 7 inch, Colorful TFT LCD 
• Phím bấm vật lý + màn cảm ứng (3000T)
• Tích hợp Mic đa hướng, loa ngoài
• Kết nối 1 cổng RJ45 10M/100M, Wi-Fi 
• Tính năng gọi Video intercom, Gọi Video 
giữa các căn hộ với nhau. • Gửi tin nhắn thoại
• Tính năng điều khiển mở khóa
• 2 cổng báo động, Nút gọi khẩn cấp SOS
• Nguồn 12V DC, <10W 
(Sử dụng bộ cấp nguồn qua cáp mạng 
HIK-606KAD/HIK-612KVD)

HIK-IP9002-VM: 16.670.000 đ
Nút ấn sảnh -Vỏ hợp kim nhôm sang trọng 

Bộ điện thoại trung tâm

Bộ chia tín hiệu
• Camera 1.3 MP HD; Màn hình 3.5-Inch 
• Phím ấn cứng vật lý, Menu dễ sử dụng; 
• Tích hợp Mic và Loa;  • 2 cổng RJ-45 10/100 
Mbps, 1 cổng RS-485, 1 cổng USB 2.0, 1 port 
Wiegand cho truy cập Wiegand IC Card Reader
• Tích hợp IC Card Reader/Card Reader gắn 
ngoài Wiegand 26, Wiegand 34/RS-485 IC 
Reader ; • 8 cổng Alarm in/ 4 Alarm out cảnh 
báo mở cửa, cảnh báo giả mạo; • Điều khiển 
truy cập, hỗ trợ nhiều chế độ mở cửa bằng 
card, password, code; 
• Tự động gửi cảnh báo, gửi hình ảnh lên 
FTP/Client Software khi có mở cửa; 
• Tính năng Video intercom;    
• 12V DC;  KT: 418x145x61 mm

• Camera 1.3 MP; • Thiết kế với chất liệu nhựa 
và phủ mặt kính cao cấp
• Màn hình 7-Inch Colorful TFT LCD
• Phím ấn cứng vật lý, cảm ứng điện dung và 
cảm ứng trên màn hình, giao diện phẳng dễ 
sử dụng; • Tích hợp Mic, Loa + tay cầm thoại
• 1 cổng RJ-45 10/100 Mbps, 2 cổng RS-485, 1 
cổngUSB 2.0
• Xem trực tiếp màn hình căn hộ hoặc camera 
IP;  • Tính năng Video intercom
• Tính năng mở cửa từ xa; • Có chế độ rảnh tay
• Có bộ phụ kiện để lắp lên tường (optional)
•Nguồn:12V DC; Kích thước: 436x215x36mm

HIK-VD8301: 32.660.000 đ

HIK-606KAD: 4.190.000 đ
HIK-612KVD: 5.940.000 đ

Màn hình căn hộ
HIK-VDM5000-WT: 8.680.000 đ
HIK-VDM5000-T   : 6.780.000 đ 

• Màn hình 7 inch, Colorful TFT LCD 
• Màn cảm ứng + Phím ấn cảm ứng
• Hỗ trợ camera 0.3 MP & Wi-Fi (với series-WT); 
• Tích hợp Mic đa hướng, loa ngoài
• Kết nối 1 cổng RJ45 10M/100M 
• Tính năng gọi Video intercom, Gọi Video giữa 
các căn hộ với nhau;   • Gửi tin nhắn thoại
• Tính năng điều khiển mở khóa;
• 8 cổng báo động, Nút gọi khẩn cấp SOS
• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 32GB
• Nguồn 12V DC, <10W (Sử dụng bộ cấp nguồn 
qua cáp mạng HIK-606KAD, HIK-612KVD)

Màn hình căn hộ
HIK-VDM4000WT: 5.560.000 đ
HIK-VDM4000T   : 5.180.000 đ 

• Màn hình 7 inch, Colorful TFT LCD 
• Phím bấm vật lý + màn cảm ứng (4000WT)
• Hỗ trợ Wi-Fi ( với series -WT)
• Tích hợp Mic đa hướng, loa ngoài
• Kết nối 1 cổng RJ45 10M/100M, 
• Tính năng gọi Video intercom, Gọi Video
 giữa các căn hộ với nhau
• 8 cổng báo động,Nút gọi khẩn cấp SOS; 
• Tính năng điều khiển mở khóa
• Nguồn 12V DC, <10W (Sử dụng bộ cấp nguồn 
qua cáp mạng HIK-606KAD, HIK-612KVD)

GIÁ ƯU ĐÃI TRỌN BỘ
DS-KIS203 : 4.230.000 đ

CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH ANALOG

• Bộ phân phối tín hiệu Video/Audio
• Chế độ cấp nguồn 24VDC ổn định
• Hỗ trợ 16 cổng RJ45 10/100 Mbps, trong đó 
6/12 cổng hỗ trợ cấp nguồn qua cáp mạng 
cho chuông hình Ip Hikvision, 4 cổng LAN 
thường.
• Hỗ trợ các chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, 
IEEE802.3x;    • Hỗ trợ tính năng VLAN
• Nguồn cấp: 220VAC

( DS-KH2200  + DS-KB2421-IM )

( DS-KH2200 + DS-KB2411-IM )

GIÁ ƯU ĐÃI TRỌN BỘ
DS-KIS202 : 3.610.000 đ
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